
 

PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày      

/11/2023 của UBND huyện) 

                                                                             Đơn vị tính: Đồng 

TT 
Loại, 

khoản 
Nguồn Tên công trình Hạng mục 

KP 

Thực hiện 

I   071 12   2.242.283.000 

1   Trường MN TT Tuy 

Phước (Công Chánh) 

Sửa chữa 01 phòng học 
185.349.000 

2   Trường MN Phước Thắng 

(Đông Điền)   

Sửa chữa 01 phòng học 
188.084.000 

3   Trường MN Phước Thuận 

(Lộc Đông)   

Sửa chữa 01 Phòng học 
190.862.000 

4   Trường MN Phước Hưng 

(Quảng Nghiệp)    

Sửa chữa 01 phòng 

chức năng 
188.074.000 

5   Trường MN Phước Sơn 

(Vinh Quang)   

Sửa chữa 05 Phòng học 
477.320.000 

6   Trường Mầm non Phước 

Thành (Cảnh an 2) 

Sửa chữa 02 Phòng học 
336.171.000 

7   Trường MN Diêu Trì (Đội 

6 và Vân Hội 2)   

Sửa chữa 2 phòng học; 

nhà vệ sinh, nhà kho 384.233.000 

8   Trường Mầm non Phước 

Thắng (Lạc Điền) 

Sửa chữa 04 Phòng học 
292.190.000 

II 072 12   3.600.531.000 

9   Trường Tiểu học số 2 

Phước An (Thanh Huy).  
Sửa chữa 04 Phòng học 477.517.000 

10   Trường TH số 2 Phước 

Hiệp (Xuân Mỹ) 
Sửa chữa 05 Phòng học 471.838.000 

11   Trường TH số 3 Phước 

Sơn  
Sửa chữa 05 Phòng học 474.686.000 

12   Trường TH số 2 Phước 

Thắng  
Sửa chữa dãy Hiệu bộ 383.996.000 

13   Trường TH số 1 Phước 

Thành  
Sửa chữa 03 Phòng học 286.486.000 

14   
Trường TH số 1 Phước 

Sơn (Kỳ sơn) 
Sửa chữa 02 Phòng học 238.663.000 

15   Trường TH số 1 Phước 

Quang  

Sửa chữa 12 Phòng 

tầng 
475.018.000 

16   Trường TH số 2 Phước 

Quang  (Đồng Tâm)  
Sửa chữa 03 Phòng học 335.064.000 

17   
Trường Tiểu học số 1 

Phước An (Ngọc Thạnh)  

Sửa chữa 06 Phòng 

tầng 
457.263.000 

III 073 12   310.193.000 

18   Trường THCS Phước 

Quang 

Sửa chữa 12 Phòng 

tầng 
310.193.000 

Tổng cộng I+II+III   6.153.007.000 
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